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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 21 tháng 6 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển dụng đối tượng là học sinh đã tốt nghiệp hệ cử tuyển vào công chức làm việc tại UBND các huyện: Sông Mã, Mộc Châu, Sốp Cộp, Yên Châu năm 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ; Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV; Thông tư số 03/2015/TT-BNV ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV; 
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng xét tuyển công chức tại Tờ trình số 487/TTr-HĐXTDCC ngày 19 tháng 6 năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển dụng đối tượng là học sinh đã tốt nghiệp hệ cử tuyển vào công chức làm việc tại UBND các huyện: Sông Mã, Mộc Châu, Sốp Cộp, Yên Châu năm 2017, như sau:

a) Danh mục tài liệu ôn tập về kiến thức chung: Phụ lục số 01 kèm theo.
b) Danh mục tài liệu ôn tập về kiến thức chuyên ngành theo khối, ngành: Phụ lục số 02 kèm theo.

Điều 2. Giao Hội đồng xét tuyển dụng đối tượng là học sinh đã tốt nghiệp hệ cử tuyển vào công chức làm việc tại UBND các huyện: Sông Mã, Mộc Châu, Sốp Cộp, Yên Châu năm 2017, thông báo công khai danh mục tài liệu ôn tập về kiến thức chung, về kiến thức chuyên ngành theo khối, ngành trong kỳ xét tuyển công chức quy định tại Điều 1, Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Hội đồng xét tuyển dụng đối tượng là học sinh đã tốt nghiệp hệ cử tuyển vào công chức làm việc tại UBND các huyện: Sông Mã, Mộc Châu, Sốp Cộp, Yên Châu năm 2017 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP, phòng HCTC;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC, D20b.                     
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Ngọc Minh


Phụ lục số 01

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN VỀ KIẾN THỨC CHUNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 

của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)




1. Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008.
2. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức.

3. Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ quy định về kỷ luật đối với công chức.

Phụ lục số 02

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN VỀ KIẾN THỨC 

CHUYÊN NGÀNH, THEO KHỐI, NGÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 

của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)




I. KHỐI, NGÀNH: KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ
1. Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014.

2. Thông tư số 21/2015/TT-BKHĐT ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
II. KHỐI, NGÀNH: NÔNG NGIỆP - PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1. Pháp lệnh số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 về Giống cây trồng.

2. Pháp lệnh số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 về Giống vật nuôi.

III. KHỐI, NGÀNH: GIAO THÔNG - VẬN TẢI
1. Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008.
2. Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

IV. KHỐI, NGÀNH: TƯ PHÁP

1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015.

2. Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

V. KHỐI, NGÀNH: HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 6 năm 2015.

2. Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2015.
VI. KHỐI, NGÀNH: DÂN TỘC

1. Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc.

2. Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban dân tộc, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. 

VII. KHỐI, NGÀNH: XÂY DỰNG

1. Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014.
2. Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009.

VIII. KHỐI, NGÀNH: ỦY BAN NHÂN DÂN

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 6 năm 2015.

2. Thông tư  số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

IX. KHỐI, NGÀNH: NỘI VỤ

1. Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 
2. Thông tư liên tịch số 15/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 
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